
TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ký tên Ghi chú

1 Nguyễn Thị Vân Anh 31/12/1984 Hà Nội

2 Đỗ Xuân Bách 12/10/1988 Hà Nam

3 Phạm Hồng Chuyên 23/12/1979 Hưng Yên

4 Phan Quốc Đại 08/02/1984 Hà Nội

5 Đỗ Văn Đăng 24/12/1963 Hà Nam

6 Cao Văn Đoàn 12/04/1984 Nam Định

7 Nguyễn Chí Dũng 12/11/1979 Hà Nội

8 Lương Thùy Dương 24/07/1985 Hà Nội

9 Nguyễn Văn Dưỡng 08/10/1978 Hải Dương

10 Đào Thị Hương Giang 16/12/1985 Hà Nội

11 Hoàng Giang Hải 18/05/1975 Hà Nội

12 Phạm Sỹ Hiến (LT) 18/12/1965 Nam Định

13 Trần Trung Hiếu 23/06/1982 Hà Nội

14 Đỗ Thị Hoan 05/07/1981 Hưng Yên

15 Trần Minh Hoàng 05/11/1979 Vĩnh Phúc

16 Nguyễn Xuân Hoàng 27/01/1987 Thái Nguyên

17 Nguyễn Văn Hùng 16/03/1975 Nghệ An

18 Nguyễn Viết Hưng 10/10/1974 Ninh Bình

19 Nguyễn Thanh Hưng 16/10/1977 Bắc Giang

20 Nguyễn Diên Khang 15/10/1976 Hà Nội

21 Nguyễn Ngọc Khánh (LP) 23/04/1970 Hà Nội

22 Dương Quang Khánh 15/10/1984 Hà Nội

23 Nguyễn Ngọc Lân 10/11/1971 Hà Nội

24 Nguyễn Hoàng Lâm 11/07/1987 Hà Nội

25 Bùi Gia Linh 12/01/1970 Thái Bình

26 Cấn Tất Lĩnh 29/07/1979 Hòa Bình

27 Giáp Văn Lợi 03/01/1985 Bắc Giang

28 Hòa Quang Minh 26/08/1980 Hà Nội

29 Phan Quang Minh 14/12/1963 Hà Nội

30 Phạm Trà My 06/01/1987 Hà Nội
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31 Nguyễn Thị Thu Ngà (LP) 28/11/1981 Hà Nam

32 Nguyễn Thùy Ngân 04/12/1989 Hà Nội

33 Trần Hữu Nghĩa 28/01/1978 Hà Nội

34 Trịnh Tuấn Nghĩa 07/05/1983 Nam Định

35 Phan Thanh Nhàn 05/12/1978 Lai Châu

36 Lê Thị Nhuần 17/02/1973 Hà Nội

37 Đỗ Thị Nhung 23/04/1988 Hà Nội

38 Đoàn Lan Phương 12/08/1979 Thái Bình

39 Nguyễn Thị Minh Phương 22/04/1985 Bắc Giang

40 Vũ Sỹ Quý 07/10/1978 Hưng Yên

41 Nguyễn Ngọc Quyền 13/11/1977 Hà Nội

42 Đoàn Thái Sơn 22/11/1973 Hà Nội

43 Đỗ Minh Sơn 10/10/1976 Hà Nội

44 Tạ Hoành Sơn 17/11/1984 Hưng Yên

45 Lưu Văn Tấn 11/10/1987 Hưng Yên

46 Nguyễn Phi Thanh 08/02/1973 Hải Phòng

47 Nguyễn Thị Thu 27/10/1977 Nghệ An

48 Trương Bỉnh Thủy 26/07/1965 Hà Nội

49 Ngô Thị Thu Tình 16/12/1987 Thái Nguyên

50 Dương Thị Hương Trà 19/09/1973 Hà Nội

51 Phạm Minh Tú 06/12/1979 Hà Nội

52 Nguyễn Mạnh Tuấn 03/01/1979 Hà Nội

53 Tạ Anh Tuấn 11/10/1970 Hà Nội

54 Nguyễn Anh Tuấn 21/07/1971 Hà Nam

55 Đinh Quang Tùng 11/11/1977 Hà Nội

56 Nguyễn Bách Tùng 11/09/1964 Hà Nội

57 Vũ Tuấn Tùng 19/04/1976 Bắc Giang

58 Vũ Chí Việt 17/08/1975 Hải Phòng

59 Nguyễn Quang Vinh 23/11/1978 Hà Nội

60 Nguyễn Văn Vịnh 27/07/1972 Hà Nội

61 Nguyễn Phan Vũ 21/05/1974 Hà Nội

62 Nguyễn Nguyên Vượng 03/05/1988 Bắc Giang
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